
Rộng Cao

(mm) (mm) (bộ)  (m2)  (VNĐ/m2) 

1250 1500 01    1.88 2,460,000   

1350 1550 01    2.09 2,360,000   

1250 1800 01    2.25 2,640,000   

1350 1850 01    2.50 2,530,000   

800 1500 01    1.20 2,440,000   

850 1600 01    1.36 2,330,000   

SÀN PHẨM CỬA NHÔM CAO CẤP DO DELUXWINDOW GIA CÔNG, SẢN XUẤT ÁP DỤNG 2024.

BẢNG BÁO GIÁ LẮP ĐẶT CỬA NHÔM XINGFA CHÍNH HÃNG

Bảng báo giá tổng hợp các kiểu thiết kế thông dụng: Cửa sổ, cửa đi, vách kính cố định sử dụng thanh profile nhôm Xingfa tem 

đỏ nhập khẩu Quảng Đông và sử dụng phụ kiện đồng bộ Kinlong 100% hàng chính hãng.

Stt Mã SP Mô tả sản phẩm

Kích thước Số 

lượn

g

 Diện 

tích 
 Đơn giá 

1 SQ2

*Cửa sổ mở quay 2 cánh.

- Kính Hải Long dán an toàn 6,38mm màu trắng 

trong.

- Nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông chính 

hãng, hệ 55 cửa sổ dày 1.4mm. Nhôm sơn tĩnh 

điện màu: Nâu, trắng, đen, ghi.

- Phụ kiện đồng bộ Kinlong chính hãng gồm: 

Bản lề chữ A, tay nắm thanh chuyển động đa 

điểm, chốt cánh phụ, vấu, gioăng EPDM, keo 

Apollo, vit inox...

2 SQ2F

*Cửa sổ mở quay 2 cánh. fix trên tách khung 

(nẹp quay vào trong).

- Kính Hải Long dán an toàn 6,38mm màu trắng 

trong.

- Nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông chính 

hãng, hệ 55 cửa sổ dày 1.4mm. Nhôm sơn tĩnh 

điện màu: Nâu, trắng, đen, ghi.

- Phụ kiện đồng bộ Kinlong chính hãng gồm: 

Bản lề chữ A, tay nắm thanh chuyển động đa 

điểm, chốt cánh phụ, vấu, gioăng EPDM, keo 

Apollo, vit inox...

3 SH

*Cửa sổ mở hất 1 cánh.

- Kính Hải Long dán an toàn 6,38mm màu trắng 

trong.

- Nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông chính 

hãng, hệ 55 cửa sổ dày 1.4mm. Nhôm sơn tĩnh 

điện màu: Nâu, trắng, đen, ghi.

- Phụ kiện đồng bộ Kinlong chính hãng gồm: 

Bản lề chữ A, chống gió, tay nắm thanh chuyển 

động đa điểm, vấu, gioăng EPDM, keo Apollo, vit 

inox...

 Thiết kế minh 

họa 



1400 1600 01    2.24 2,075,536   

1600 1800 01    2.88 1,953,000   

2100 1600 01    3.36 2,007,738   

2200 1800 01    3.96 1,927,000   

800 2250 01    1.80 2,737,000   

900 2350 01    2.12 2,544,681   

1400 2300 01    3.22 2,757,143   

1500 2400 01    3.60 2,632,000   

1400 2750 01    3.85 2,644,675   

1500 2800 01    4.20 2,551,429   

4 ST2

*Cửa sổ mở trượt 2 cánh.

- Kính Hải Long dán an toàn 6,38mm màu trắng 

trong.

- Nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông chính 

hãng, hệ 93 dày 2mm. Nhôm sơn tĩnh điện màu: 

Nâu, trắng, đen, ghi.

- Phụ kiện đồng bộ Kinlong chính hãng gồm: 

Bánh xe, chốt sập, gioăng EPDM, keo Apollo, vít 

inox...

5 ST3

*Cửa sổ mở trượt 3 cánh.

- Kính hải Long dán an toàn 6,38mm màu trắng 

trong.

- Nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông chính 

hãng, hệ 93 dày 2mm. Nhôm sơn tĩnh điện màu: 

Nâu, trắng, đen, ghi.

- Phụ kiện đồng bộ Kinlong chính hãng gồm: 

Bánh xe, chốt sập, vít inox, gioăng EPDM, keo 

Dowcorning...

6 D1C

*Cửa đi mở quay 1 cánh (Cửa phòng, WC), 

không đố giữa.

- Kính Hải Long dán an toàn 6,38mm mờ sữa.

- Nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông chính 

hãng, hệ 55 cửa đi dày 2mm. Nhôm sơn tĩnh điện 

màu: Nâu, trắng, đen, ghi.

- Phụ kiện đồng bộ Kinlong chính hãng gồm: 

Bản lề 3D, khóa đơn điểm, vít inox, gioăng EPDM, 

keo Apollo...

7 D2C

*Cửa đi mở quay 2 cánh, không đố giữa.

- Kính Hải Long dán an toàn 8,38mm trắng trong.

- Nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông chính 

hãng, hệ 55 cửa đi dày 2mm. Nhôm sơn tĩnh điện 

màu: Nâu, trắng, đen, ghi.

- Phụ kiện đồng bộ Kinlong chính hãng gồm: 

Bản lề 3D, khóa đa điểm, vít inox, gioăng EPDM, 

keo Apollo...

8 D2F

*Cửa đi mở quay 2 cánh, không đố giữa, kết 

hợp fix trên (Tách khung, nẹp quay vào trong).

- Kính Hải Long dán an toàn 8,38mm trắng trong.

- Nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông chính 

hãng, hệ 55 cửa đi dày 2mm. Nhôm sơn tĩnh điện 

màu: Nâu, trắng, đen, ghi.

- Phụ kiện đồng bộ Kinlong chính hãng gồm: 

Bản lề 3D, khóa đa điểm, vít inox, gioăng EPDM, 

keo Apollo...

FIX



2700 2750 01    7.43 2,784,000   

3200 2800 01    8.96 2,550,000   

10

*Cửa đi mở trượt 4 cánh, kết hợp fix trên.

- Kính Hải Long dán an toàn 8,38mm màu trắng 

trong.

- Nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông chính 

hãng, hệ 93 dày 2mm. Nhôm sơn tĩnh điện màu: 

Nâu, trắng, đen, ghi.

- Phụ kiện đồng bộ Kinlong chính hãng gồm: 

Bánh xe đôi, khóa chữ P giữa, 2 chốt sập, vít inox, 

gioăng EPDM, keo Apollo...

3500 2750 01    9.63 1,953,000   

11 DXT4

*Cửa đi mở gấp xếp trượt 4 (3-1) cánh.

- Kính Hải Long dán an toàn 8,38mm màu trắng 

trong.

- Nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông chính 

hãng, hệ 63 gấp xếp trượt dày 1.5-3mm. Nhôm 

sơn tĩnh điện màu: Nâu, trắng, đen, ghi.

- Phụ kiện đồng bộ Kinlong chính hãng gồm: 

Bánh xe trượt, bản lề, khóa đơn điểm, tay xoay 

thanh đa điểm, tay kéo, vít inox, gioăng EPDM, 

keo Apollo...

3500 2600 01    9.10 2,240,000   

12 DXT6

*Cửa đi mở gấp xếp trượt 6 (3-3) cánh.

- Kính Hải Long dán an toàn 8,38mm màu trắng 

trong.

- Nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông chính 

hãng, hệ 63 gấp xếp trượt dày 1.5-3mm. Nhôm 

sơn tĩnh điện màu: Nâu, trắng, đen, ghi.

- Phụ kiện đồng bộ Kinlong chính hãng gồm: 

Bánh xe trượt, bản lề, khóa đơn điểm, tay xoay 

thanh đa điểm, vít inox, gioăng EPDM, keo 

Dowcorning...

4500 2600 01  11.70 2,019,287   

3000 2600 01    7.80 1,515,000   

4000 2700 01  10.80 1,440,185   

_ Báo giá trên gồm vận chuyển (trong phạm vi 70 Km tính từ xưởng), lắp đặt hoàn thiện và chưa gồm thuế 10% VAT.

Ghi chú

9 D4F

*Cửa đi mở quay 4 cánh, không đố giữa, kết 

hợp fix trên.

- Kính Hải Long dán an toàn 8,38mm trắng trong.

- Nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông chính 

hãng, hệ 55 cửa đi dày 2mm. Nhôm sơn tĩnh điện 

màu: Nâu, trắng, đen, ghi.

- Phụ kiện đồng bộ Kinlong chính hãng gồm: 

Bản lề 3D, khóa đa điểm, vít inox, gioăng EPDM, 

keo Apollo...

13 VK

* Vách kính cố định, có đố fix.

- Kính Hải Long dán an toàn 8,38mm màu trắng 

trong.

- Nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông chính 

hãng, hệ 55 vách dày 1.4mm. Nhôm sơn tĩnh điện 

màu: Nâu, trắng, đen, ghi.

- Vật tư phụ: Vít inox, gioăng EPDM, keo Apllo...



Trân trọng cảm ơn và hy vọng được phục vụ Quý khách hàng!

_ Báo giá trên chỉ đúng với bản vẽ thiết kế được gửi kèm, và kích thước trong báo giá là kích thước sản xuất.

_ Khi kích thước thực tế thay đổi nhỏ hơn 150mm, đơn giá sẽ thay đổi theo chiều hướng tăng.

_ Kích thước và số lượng trên chỉ là tạm tính, khối lượng thanh toán sẽ theo kích thước và số lượng thi công theo thực tế.

_ Báo giá trên có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 cho đến khi có báo giá mới.

_ Bảo hành: Nhôm Xingfa chính hãng bảo hành 5 năm, phụ kiện Kinlong bảo hành 2 năm. Trong quá trình sử dụng nếu cửa 

bị bất cứ vấn đề nào, Quí khách liên hệ số điện thoại công ty để kiểm tra và khắc phục miễn phí.


